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  I. MA TRẬN 
 

 

STT 

 

 

Chủ đề 

 

Nội dung 

đơn 

vị/kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 
 

Tổng 

 

Tỉ lệ 

% 

Điểm 

Trắc nghiệm khách quan Tự luận 

Nhiều lựa chọn Câu hỏi đúng sai 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận 

Biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

1 Chủ 

đề 7:  

Một số 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ của 

công 

dân về 

kinh tế 

Bài 8: quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

1 - 

III.1 

        1   0.25 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và nghĩa 

vụ tôn trọng 

tài sản của 

người khác 

1 

III.2 

        1   0.25 

2 Chủ đề 
8: 

Quyền 
và 

nghĩa 
vụ của 
công 

dân về 
văn 

hóa, xã 
hội 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn 

nhân và gia 

đình 

 1  

III.2 

        1  0.25 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

 1 

II.1 

        1  0.25 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ 

chăm sóc sức 

2 

I.1 

1 

II.3 

 2/I.1 

 

 

1/I.2 

 

1/I.2  

 

 1/2/I.1 

 

1/2/II

I.2 

4        2 

TN 

0,5T

L 

1TN 

0,5 

TL 

3,75 



khỏe, an sinh 

xã hội. 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ 

di sản văn 

hóa, môi 

trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên. 

2 

I.1 

1 

II.3 

 2/I.1 

2/I.2 

1/I.1 

1/I.2 

2 

III.2 

  

 

1/III.

1 

6 3 2 

TN 

1 

TL 

3.75 

3 Chủ 

đề 9: 

Một số 

vấn đề 

cơ bản 

của 

pháp 

luật 

Quốc 

tế 

Bài 14: Một 

số vấn đề 

chung của 

pháp luật 

quốc tế 

2/I.1 

 

  2 

III.1 

1 

III.1 

1 

III.2  

 

 

  

 

4 1 1 1.5 

Tổng lệnh hỏi 8 4  8 4 4  1/2câu 1,5 câu 16      8 
TN 
0,5T

L 

     4 
TN 
1,5 
TL 

30 

Tổng điểm từng phần 2 1,0  2 1.0 1.0  1 2 4.0 3.0 3.0 10,0 

Tổng số điểm 3.0 4.0 3.0 

Tỉ lệ% 30 40 30 40 30 30 100 

Ghichú: 
I.Năng lực điều chỉnh hành vi. 

II.Năng lực phát triển bản thân.  

III.Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 
 


